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MỤC TIÊU BÀI HỌC
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• Xác định được những yếu tố tác động đến phát triển văn hóa

Việt Nam hiện nay.

• Chỉ ra đường lối phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc.
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CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

• Xã hội học.

• Văn hóa học.
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HƯỚNG DẪN HỌC 

• Đọc tài liệu tham khảo.

• Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về

những vấn đề chưa nắm rõ.

• Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

• Tham gia nghiên cứu thực tế và xây dựng bài học

cho bản thân.
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CẤU TRÚC NỘI DUNG
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Những yếu tố tác động đến phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay5.1

Đường lối phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm bản sắc5.2
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5.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY
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5.1.1. Tác động của các yếu tố 
bên ngoài

(Toàn cầu hóa, phát triển khoa 
học công nghệ 

và xu hướng hội nhập)

5.1.2. Tác động của các yếu 
tố bên trong

(Đường lối đổi mới đất nước)
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5.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY 
(tiếp theo)
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Yếu tố tác động đến
văn hóa Việt Nam

Yếu tố bên trongYếu tố bên ngoài

Toàn cầu hóa, phát triển 
khoa học công nghệ và 

xu hướng hội nhập

Đường lối đổi mới đất nước
Chủ thể văn hóa
Các lực lượng văn hóa
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI

a. Toàn cầu hóa

• Toàn cầu hóa là một quá trình biến các vùng miền, các cộng đồng người khác nhau

từ trạng thái biệt lập, tách rời nhau thành một trạng thái khác về chất, bằng sự liên

kết gắn bó thành một thể thống nhất hữu cơ trên quy mô toàn cầu. Khi đó, một sự

kiện, một hiện tượng, một vấn đề xảy ra ở vùng miền này, ở cộng đồng người này sẽ

có ảnh hưởng, tác động tới các vùng miền, các cộng đồng người khác trên quy mô

toàn thế giới.

• Ưu thế của toàn cầu hóa:

 Tạo ra khả năng phát triển, phổ cập công nghệ thông tin và các phương tiện

viễn thông.

 Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại và tạo ra khả năng thực thi các luật lệ

kinh tế khách quan trong một không gian toàn cầu rộng lớn.

 Tạo điều kiện cho việc giao lưu văn hoá và tư tưởng rộng rãi, làm cho con người

xích lại gần nhau hơn.

 Đem lại khả năng giải quyết một số vấn đề chung đang đối mặt với toàn cầu hoá

kinh tế và sự phát triển xã hội.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
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Về mặt xã hội

Thách thức và nguy cơ
từ toàn cầu hóa

Về mặt chính trị

• Vấn đề sinh thái.

• Ô nhiễm môi trường.

• Cạn kiệt tài nguyên.

• Vấn đề dân số và sức 

khỏe cộng đồng.

• Sự phân hoá giàu nghèo. 

• Tệ nạn xã hội và tội phạm 

mang tính quốc tế.

• Thách thức nghiêm trọng 

với chủ quyền quốc gia. 

• Suy yếu của mô hình 

quốc gia dân tộc. 

• Phụ thuộc lẫn nhau của 

các quốc gia dân tộc.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

• Tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam

11

Tác động
về kinh tế

Nhiều công ty nước ngoài vào đầu tư, thương

mại phát triển xuyên biên giới.

Toàn cầu hoá đã làm cho sự phân hoá giàu

nghèo, chênh lệch về thu nhập, mức sống ngày

càng tăng. Sự chênh lệch đó diễn ra ở mọi

phương diện, ở từng địa phương, trong từng

doanh nghiệp.

Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và

khu vực như BTA, AFTA, WTO - cơ hội mà để

ngành kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp có

điều kiện phát triển và có sức cạnh tranh trên thị

trường quốc tế.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)
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Tác động
về xã hội

Ảnh hưởng đến lòng tin của dân vào

sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nảy sinh tư tưởng thực dụng.

Gặp những hiểm hoạ của thiên tai,

dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị,

ngoại giao.

Cơ hội cho giao lưu với các nước

trên thế giới.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)
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Tác động về văn hóa

Sự tác động của

toàn cầu hoá đối với

xã hội Việt Nam là

mạnh mẽ và ngày

càng gia tăng.

Gây ra những hệ quả tiêu

cực: suy giảm giá trị văn

hoá truyền thống, tha hoá

đạo đức.

Tạo điều kiện tiếp thu

các giá trị mới của nền

văn hoá thế giới và ngày

càng trở nên đa dạng,

phong phú.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

b. Yếu tố khoa học - công nghệ

Khoa học và công nghệ không chỉ có ý nghĩa lớn lao trong lĩnh vực sản xuất vật

chất, mà còn là cơ sở để xây dựng nền văn hóa tinh thần của chế độ xã hội chủ

nghĩa. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước không phải chỉ là quá trình

đổi mới về khoa học công nghệ, hiện đại hóa, thị trường hóa nền sản xuất xã hội mà

còn là quá trình chuyển đổi về tâm lý, phong tục tập quán, lối sống thích ứng với

nhịp độ và tốc độ của xã hội công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

14

Khoa học công nghệ - lĩnh 

vực trọng yếu của nền 

kinh tế

Khoa học – công nghệ 

truyền dẫn, lan tỏa, 

khuếch tán văn hóa

Khoa học – công nghệ 

thay đổi đời sống 

thế hệ trẻ

Khoa học – công nghệ 

tạo nhảy vọt ngành 

công nghiệp văn hóa

Khoa học – công nghệ 

hình thành và phát triển 

thị trường văn hóa phẩm

Khoa học – công nghệ tác 

động đến sự biến đổi 

văn hóa 
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)
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b. Yếu tố khoa học - công nghệ (tiếp theo)

• Khoa học công nghệ - lĩnh vực trọng yếu của nền văn hóa

 Các phát minh sáng chế khoa học là kết quả hoạt động sáng tạo của con

người trong các mối quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên, giữa con

người với xã hội. Đây là hoạt động “nhân hoá tự nhiên” bằng nhiều mức độ

khác nhau của con người.

 Hiện nay, cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ

với tốc độ chạy đua khủng khiếp trên phạm vi toàn cầu hoá công nghệ Gen,

công nghệ Nano đã phát huy tác dụng tích cực đối với cuộc sống con người,

tạo ra những bước nhảy vọt cho con người trong những can thiệp vào các quy

trình sinh hoá của tự nhiên, giúp con người có thể đạt được khát vọng hạnh

phúc tốt hơn.

 Trên cơ sở giao lưu và tiếp biến văn hoá khoa học công nghệ với thế giới, tại

Việt Nam, một nền khoa học công nghệ mới đang phát triển rất nhanh và được

vận thông chủ yếu bởi một thế hệ con người Việt Nam mới.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

b. Yếu tố khoa học - công nghệ (tiếp theo)

• Khoa học – công nghệ truyền dẫn, lan tỏa, khuếch tán văn hóa
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Cách mạng về khoa học công nghệ đang hàng ngày hàng giờ thay đổi 
tư duy nhân loại. 

Các thành quả khoa học công nghệ đã làm cho loài người xích lại gần 
nhau hơn để tiếp nhận những gì mới lạ đến từ ngoài lãnh thổ. 

Khoa học công nghệ đã được áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, 
dĩ nhiên là trên “đôi vai” của khoa học công nghệ là các giá trị văn hoá 
ngoại sinh thường xuyên cùng đến với các dân tộc trên thế giới. 

Với những thành tựu về công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, 
internet, văn hoá nhân loại được lan toả khắp hành tinh hết sức nhanh 
chóng, ngoài sức tưởng tượng của con người. 
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

17

b. Yếu tố khoa học - công nghệ (tiếp theo)

• Khoa học – công nghệ thay đổi đời sống văn hóa thế hệ trẻ

Khoa học – công nghệ khiến con người nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào tất cả và ít vận

động thân thể: đời sống văn hoá sinh hoạt thay đổi quá nhiều so với thế kỷ XX.

Khoa học công nghệ 
phát triển với tất cả 
các công cụ tiện ích

Truy cập internet

Đi lại bằng xe máy, ô tô định vị vệ tinh, tàu hoả cao 
tốc, tàu thuỷ cánh ngầm, máy bay siêu thanh

Chống nóng bằng máy lạnh

Nhà cửa thông minh điều khiển từ xa

Mua bán trên mạng
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

b. Yếu tố khoa học - công nghệ (tiếp theo)

• Khoa học – công nghệ tác động đến sự biến đổi văn hóa
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Khoa học và công nghệ với tính hai mặt 
của nó tác động một cách phức tạp đến 

văn hoá

Con người hoàn toàn lệ thuộc vào kỹ thuật 
 Văn hoá và con người sẽ biến đổi dữ dội: chủ 
nghĩa độc thân, hiện tượng đồng tính, vấn đề ly 
hôn, ngoại tình, mại dâm, ma tuý, lừa gạt, gian 
lận thương mại, suy yếu sức khoẻ. 

Can thiệp thô bạo và cơ cấu bên 
trong của văn hoá

Thúc đẩy sáng tạo phát triển
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)
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b. Yếu tố khoa học - công nghệ

• Khoa học – công nghệ hình thành và phát triển thị trường văn hóa phẩm

 Với những đột biến của khoa học và công nghệ, thị trường văn hoá phẩm được

hình thành với sự đa dạng của các sản phẩm văn hoá đem đến cho con người.

 Từ hoạt động tạo tác thủ công chuyển sang máy móc dây chuyền sản xuất, công

nghệ cao, chất liệu mới, các sản phẩm văn hoá thay đổi rất nhiều so với quá khứ,

tạo ra sự hưởng thụ văn hoá phong phú trong cộng đồng.

 Sản phẩm trò chơi cho trẻ em và các sản phẩm lưu niệm, trang trí, tranh ảnh,

tượng, phù điêu, vật phẩm trang trí nội thất… đã đem lại cho đời sống văn hoá

nhiều cảm hứng mới cho con người, tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hoá

xã hội.
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5.1.1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (tiếp theo)

b. Yếu tố khoa học - công nghệ

• Khoa học – công nghệ tạo nhảy vọt nền công nghiệp văn hóa

20

Khoa học công nghệ phát triển đã đem sức mạnh đến cho ngành công nghiệp
điện ảnh những hình ảnh và âm thanh khác xa so với thế kỷ XX.

Hiệu ứng thị giác được công nghệ tiếp sức đã đạt những ấn tượng ảo giác phi
thường cho con người.

Các lĩnh vực văn hoá vui chơi giải trí, văn hoá thông tin, phát thanh, truyền hình,
thông tin mạng toàn cầu... đang tác động mạnh mẽ đến con người và cộng đồng
xã hội, làm đổi thay văn hoá một cách toàn diện và đầy bất ngờ.

Nhờ khoa học và công nghệ mà thế giới tinh thần của con người trở nên phong
phú hơn bao giờ hết, làm nên sự đa dạng văn hoá vô cùng vô tận.
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5.1.2. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG
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Yếu tố bên trong

Nguồn lực cho 
lĩnh vực văn hóa

Đội ngũ cán bộ 
làm công tác 

văn hóa

Quản lý nhà nước 
về văn hóa

Đường lối 
đổi mới đất nước
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5.2. ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM BẢN SẮC

a. Đặc trưng của nền văn hóa mới 

22

Tính chất tiên tiến của nền 
văn hoá Việt Nam

Bản sắc dân tộc của nền 
văn hoá mới

• Nền văn hoá tiên tiến là nền văn
hoá thể hiện tinh thần yêu nước
và tiến bộ. Nền văn hoá tiên tiến
phải thể hiện tinh thần nhân văn
cách mạng.

• Nền văn hoá tiên tiến mang tinh
thần dân chủ.

• Nền văn hoá tiên tiến mang tính
hiện đại.

• Nền văn hoá tiên tiến thể hiện ở
hình thức biểu hiện, phương tiện
chuyển tải nội dung.

• Các giá trị đặc trưng tiêu biểu
phản ánh diện mạo, cốt cách,
phẩm chất và bản lĩnh riêng của
mỗi nền văn hóa.

• Thể hiện tập trung trong truyền
thống văn hóa dân tộc.

• Là cơ sở để liên kết xã hội và
liên kết các thế hệ, tạo nên sức
mạnh tinh thần của dân tộc.
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5.2. ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM BẢN SẮC

23

a. Đặc trưng của nền văn hóa mới

Bản sắc văn hóa dân tộc

“Những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được

vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng

yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng

gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình

nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính

giản dị trong lối sống. Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức

biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo”.

(Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII)



v1.0015105206
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b. Quan niệm về phát triển và phát triển bền vững

• Phát triển kinh tế xã hội chính là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và

tinh thần của con người qua việc sản xuất ra của cải vật chất, cải tiến quan hệ xã

hội, nâng cao chất lượng văn hoá.

• Phát triển kinh tế - xã hội, đó là phát triển kinh tế hài hoà với phát triển văn hoá, gắn

với tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với phát triển bền vững.

• “Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại

mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ

tương lai".

• Bản chất của phát triển bền vững: Kinh tế bền vững, môi trường bền vững, văn hoá-

xã hội bền vững.

24
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b. Phát triển và phát triển bền vững

• Các nguyên tắc phát triển bền vững

(Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc)

Tôn trọng và quan tâm 
đến cuộc sống 

cộng đồng

Bảo vệ sức sống và 
tính đa dạng của

Trái đất

Cải thiện chất lượng 
cuộc sống của

con người

Tôn trọng khả năng 
chịu đựng được của 

Trái đất

Quản lý những nguồn 
tài nguyên không

tái tạo được

Thay đổi tập tục và
thói quen cá nhân

Ðể cho các cộng đồng 
tự quản lý môi trường 

của mình

Tạo ra một khuôn mẫu 
quốc gia thống nhất, 

thuận lợi cho việc
phát triển và bảo vệ

Xây dựng một khối liên 
minh toàn cầu
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c. Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội

• Phát triển văn hóa, nâng cao dân trí sẽ làm thay đổi tư duy từ tư duy kinh nghiệm

sang tư duy khoa học.

• Văn hóa gắn với phát triển, có nghĩa văn hóa làm thay đổi lối sống và tác phong,

tạo lập môi trường văn hóa mới.

• Phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tạo phát triển mới về chất của

lực lượng sản xuất.

• Phát triển văn hoá, đặc biệt văn hoá lãnh đạo/quản lý - yếu tố quan trọng trong

phát triển quốc gia hiện nay.

• Văn hóa là mục đích của phát triển chính là phát triển con người với tư cách là

chủ thể của mọi sáng tạo.

26
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d. Quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa

• Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững

đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

• Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong

đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn,

dân chủ và khoa học.

• Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để

phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con

người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái,

nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

• Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng 

đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn

hóa và con người trong phát triển kinh tế.

• Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà

nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

27

d. Quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa
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d. Quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây
dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa.

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu
tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nhiệm vụ trong phát triển 
văn hóa
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d. Quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa
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Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước về văn hóa

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác
văn hóa

Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực
văn hóa

Giải pháp phát triển nền 
văn hóa
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Trong bài học này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những vấn đề sau:

• Những yếu tố tác động đến phát triển văn hóa Việt Nam hiện

nay và tác động của các yếu tố bên ngoài, tác động của các

yếu tố bên trong.

• Đường lối phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm bản sắc, thông

qua phân tích đặc trưng của nền văn hoá mới và quan điểm

văn hóa và phát triển.


